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                  Nguyễn Mạnh Cường                                                                        TS. Đinh Văn Tới 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Lê Quang Danh 10/03/1994 Nghệ An 8 7 Đạt 

2  Hà Cảnh Dinh 02/10/1993 Nghệ An 8 8 Đạt 

3  Phan Thi Thu Hằng 03/11/1995 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

4  Đậu  Thị  Liệu 15/08/1978 Quảng Bình 7 8 Đạt 

5  Trường Quang Ngân 02/10/1975 Nghệ An 7 8 Đạt 

6  Phan Thế Sơn 24/10/1989 Quảng Bình 7 8 Đạt 

7  Can Thị Thành 30/08/1996 Nghệ An 9 8 Đạt 

8  Nguyễn Đình Tường 08/11/1975 Nghệ An 8 8 Đạt 

9  Đoàn Thị Hải Yến 02/01/1990 Quảng Trị 8 8 Đạt 

10  Nguyễn Thị Phương Thảo 01/06/1998 Nghệ An 8 7 Đạt 

11  Trịnh Thị Thúy Hằng 30/01/1995 Nghệ An 7 7 Đạt 

12  Võ Thị  Thủy 26/03/1980 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

13  Nguyễn Thị  Tuyết 12/08/1977 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

14  Trần Thị  Nhàn 02/02/1985 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

15  Nguyến Thị  Lĩnh 19/05/1980 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 

16  Nguyễn Thị  Lương 25/03/1970 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

17  Dương Thị  Hằng 20/01/1981 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

18  Nguyễn Thị Minh  Huệ 29/06/1981 Hà Tĩnh 5 8 Đạt 

19  Tăng Thị Quyến  Yến 10/08/1981 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 

20  Nguyễn Thị  Thanh 06/01/1969 Hà Tĩnh 10 8 Đạt 

21  Nguyễn Thị  Quế 01/05/1979 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

22  Lê Thị  Tuyết 08/08/1989 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

23  Nguyễn Thị  Hợp 01/10/1983 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

24  Nguyễn Thị  Hương 27/07/1981 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

25  Hoàng Thị  Hòa 05/10/1975 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

26  Kiều Yến  Thanh 02/09/1992 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

27  Nguyễn Tiến Hùng 20/10/1974 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

28  Trần Thị Thu Hà 03/10/1996 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

29  Đặng Kiều Diệp 01/07/1975 Khánh Hòa 8 8 Đạt 

30  Trần Thị Thu Trang 11/07/1983 Khánh Hòa 9 8 Đạt 

31  Đặng Thị Minh Diễn 24/10/1993 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 


